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reform and ensuring the correct application of criminal law provisions on this crime. 
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Tội buôn lậu theo Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành và   

một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, bảo đảm áp dụng  

Nguyễn Văn Khoát* 
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Tóm tắt: Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (gọi tắt là BLHS năm 

2015) đã hoàn thiện quy định về tội buôn lậu theo hướng phù hợp hơn với tình hình kinh tế - xã hội 

của đất nước gắn với thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập sâu, rộng của kinh tế, thương mại khu vực và 

thế giới. Điều này đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng, chống đối với loại tội 

phạm này trong giai đoạn hiện nay. Tuy vậy, quá trình áp dụng quy định của BLHS năm 2015 về 

tội buôn lậu vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, bất cập. Trong bài viết này, tác giả làm rõ 

một số vấn đề liên quan đến tội buôn lậu quy định trong BLHS năm 2015, qua đó, đề xuất kiến nghị 

nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng đúng quy định về loại tội phạm này trong thực tiễn. 

Từ khóa: Bộ luật Hình sự, tội buôn lậu, pháp nhân thương mại.  

1. Mở đầu * 

Qua hơn ba mươi năm đổi mới, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã thoát 

khỏi tình trạng kém phát triển, quan liêu bao cấp, 

dần trở thành nước đang phát triển. Cùng với 

việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã tạo 

nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh 

tế, đời sống của người dân ngày càng được nâng 

cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt 

được, xuất phát từ sơ hở, thiếu sót của Nhà nước 

trong hoạt động quản lý kinh tế cũng như cơ chế 

kinh tế mở cửa hội nhập đã tạo điều kiện nảy sinh 

và phát triển cho nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm, 

trong đó có tội buôn lậu và những hành vi gian 

lận thương mại, gây thiệt hại trực tiếp đến nền 

kinh tế đất nước. Thực tiễn cho thấy, tội phạm 

buôn lậu ngày càng tinh vi, xảo quyệt, người 

phạm tội thường xuyên thay đổi phương thức, 

thủ đoạn phạm tội, đặc biệt là sử dụng công nghệ 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: xuankhoat208@gmail.com 

   https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4526 

cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức 

năng. Mặt khác, những quy định hiện hành vẫn 

còn vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng được đầy 

đủ yêu cầu thực tiễn trong việc áp dụng pháp luật 

hình sự.  

Xuất phát từ thực tiễn và những yêu cầu nêu 

trên, tác giả phân tích, đánh giá những khó khăn, 

vướng mắc trong quy định pháp luật hình sự về 

tội buôn lậu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

đấu tranh, phòng, chống loại tội phạm này ở 

nước ta trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi 

Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược 

toàn diện đối với hàng loạt những nền kinh tế 

hàng đầu thế giới. 

2. Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về 

tội buôn lậu 

Căn cứ vào quy định về tội buôn lậu tại Điều 

188 BLHS năm 2015 và các quy định pháp luật 
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có liên quan, có thể xác định các dấu hiệu pháp 

lý hình sự đặc trưng của tội buôn lậu theo Luật 

Hình sự Việt Nam hiện hành như sau: 

Một là, về khách thể của tội buôn lậu 

Trước đây theo quy định tại Điều 97 BLHS 

năm 1985, tội buôn lậu được quy định trong mục 

B, Chương II “Các tội xâm phạm an ninh quốc 

gia”, tuy nhiên đến BLHS năm 1999, tội buôn 

lậu quy định tại (Chương XVI) và hiện nay là 

BLHS năm 2015, tội buôn lậu được quy định tại 

Chương XVIII“Các tội xâm phạm trật tự quản 

lý kinh tế”, điều này thể hiện quan điểm đúng 

đắn của các nhà lập pháp hình sự, phán ánh đúng 

được bản chất kinh tế của hành vi buôn lậu. Theo 

đó, mục đích mà người phạm tội muốn đạt được 

chỉ đơn thuần là mục đích kinh tế chứ không phải 

là xâm hại an ninh quốc gia như trước kia quy 

định. Tuy vậy, với việc buôn bán qua biên giới 

trái pháp luật thì khách thể xâm hại của tội buôn 

lậu không phải là toàn bộ trật tự quản lý kinh tế 

của Nhà nước mà là xâm hại tới hoạt động quản 

lý kinh tế của Nhà nước về xuất, nhập khẩu. 

Theo quy định tại Điều 188 BLHS năm 

2015, đối tượng của hành vi buôn lậu rất đa dạng, 

bao gồm các loại hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại 

tệ, kim khí quý, đá quý, di vật, cổ vật, vật phẩm 

là bảo vật quốc gia [1]. Cụ thể như sau: 

- Hàng hóa: Là tài sản có thể trao đổi, mua, 

bán trên thị trường1. Hàng hóa có hai thuộc tính 

là giá trị và giá trị sử dụng. Trên thực tế, hàng 

hóa có thể là hàng tiêu dùng cần thiết cho đời 

sống hằng ngày của con người hoặc những tư 

liệu sản xuất. Như vậy, hàng hóa với tư cách là 

đối tượng của tội buôn lậu là một khái niệm có 

nội hàm rất rộng, bao gồm tất cả các sản phẩm, 

chỉ trừ một số loại hàng hóa do tính chất đặc biệt 

đã được quy định là đối tượng của các tội phạm 

khác như: Các chất ma túy, vũ khí quân dụng và 

phương tiện kỹ thuật, vũ khí thô sơ và công cụ 

hỗ trợ, chất phóng xạ,... 

________ 
1 Quốc hội (2023), Luật giá năm 2023, khoản 1 Điều 4. 
2 Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư số 17/2014/TT-

NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí 
quý, đá quý, khoản 1 Điều 3. 

- Tiền Việt Nam: Đồng tiền trong tội buôn lậu 

không thực hiện chức năng trao đổi hay thanh 

toán thông thường mà nó được coi là hàng hóa, 

là đối tượng của hành vi mua, bán. Tiền là đối 

tượng của tội buôn lậu phải là tiền Việt Nam hiện 

hành (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát 

hành). Các đồng tiền Việt Nam đang lưu hành 

hiện nay là tiền giấy và tiền kim loại. 

- Ngoại tệ: Ngoại tệ được hiểu là tiền nước 

ngoài, không phải là đồng tiền do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam phát hành. Có thể hiểu ngoại 

tệ là các loại tiền do nước ngoài phát hành bao 

gồm: Tiền giấy, tiền bằng kim loại còn hiệu lực 

lưu hành. 

- Kim khí quý: Là các loại kim khí thuộc loại 

quý hiếm dạng tự nhiên hoặc các chế phẩm làm 

từ kim khí quý theo danh mục do Nhà nước Việt 

Nam ban hành. Kim khí quý bao gồm vàng, bạc, 

bạch kim và các loại kim loại quý khác2. 

- Đá quý: Là các loại đá tự nhiên và các loại 

thành phần từ đá quý theo danh mục Nhà nước 

Việt Nam ban hành. Đá quý bao gồm kim cương 

(hạt xoàn), ruby (hồng ngọc), emorot (lục bảo 

ngọc), saphia (ngọc bích), ngọc trai (trân châu) 

và các loại đá quý khác3. 

- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia: Theo quy 

định tại Điều 4 Luật Di sản văn hoá (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009) thì di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia được hiểu như sau: Di vật là hiện vật được 

lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa 

học; Cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá 

trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học, có từ 

một trăm năm tuổi trở lên; Bảo vật quốc gia là 

hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt 

quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn 

hoá, khoa học. Đối với bảo vật quốc gia, Luật Di 

sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy 

định các tiêu chí cụ thể. 

Hai là, mặt khách quan của tội buôn lậu 

- Hành vi khách quan: 

3 Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư số 17/2014/TT-

NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí 
quý, đá quý, khoản 2 Điều 3. 
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Căn cứ quy định tại Điều 188 BLHS năm 

2015, mặt khách quan của tội buôn lậu được 

thể hiện ở hành vi buôn bán trái pháp luật 

hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí 

quý, đá quý, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào 

nội địa hoặc ngược lại [2].  

Hành vi buôn bán trái pháp luật qua biên giới 

hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc 

ngược lại nêu trên của người, pháp nhân thương 

mại là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, 

tiền tệ, vật phẩm qua biên giới hoặc từ khu phi 

thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp 

luật của Nhà nước về xuất - nhập khẩu hàng hóa 

qua biên giới. Hành vi này có thể được thực hiện 

bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không 

hoặc đường bưu điện. Cụ thể như sau:  

Hành vi không khai báo thể hiện khi người 

hoặc pháp nhân thương mại buôn bán không 

thực hiện nghĩa vụ khai báo với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về chủng loại, số lượng, 

thông tin hàng hóa theo quy định. Hành vi không 

khai báo thể hiện bằng cách từ chối khai báo một 

cách trực tiếp hoặc gián tiếp bằng việc không 

chấp nhận ghi đầy đủ thông tin vào tờ khai hải 

quan theo yêu cầu. 

Hành vi khai báo gian dối thể hiện khi người 

hoặc pháp nhân thương mại buôn bán, mặc dù đã 

khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

nhưng thông tin khai báo không chính xác về số 

lượng, chủng loại hàng hóa hoặc giả mạo thông 

tin về tình trạng của hàng hóa, nhằm mục đích 

đánh lừa các cơ quan chức năng. 

Hành vi giả mạo giấy tờ thể hiện khi người 

hoặc pháp nhân thương mại buôn bán xuất trình 

giấy tờ, tuy nhiên, đó là giấy tờ giả mạo, sửa 

chữa hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp, nhưng đã được đạt được một cách 

gian dối hoặc sử dụng một cách không đúng với 

mục đích mà giấy tờ đó được cấp. 

Không có giấy tờ hợp lệ được hiểu là khi 

không có giấy phép xuất nhập khẩu và các giấy 

tờ cần thiết khác theo quy định. Hoặc có giấy 

phép xuất nhập khẩu nhưng không đúng hạn 

ngạch hoặc giấy phép xuất nhập khẩu và các giấy 

tờ cần thiết khác nhưng không tương ứng với 

hàng hóa hoặc mặc dù có xuất trình giấy phép 

hợp lệ nhưng giấy phép đó không được cấp bởi 

người có thẩm quyền hoặc giấy phép bị giả mạo. 

Hành vi trốn tránh sự kiểm soát của Hải quan 

hay các cơ quan quản lý cửa khẩu thể hiện khi 

người hoặc pháp nhân buôn bán lợi dụng các 

tuyến đường khác đi qua biên giới mà không đi 

qua các trạm kiểm soát chính hoặc lợi dung các 

sơ hở của các cơ quan phòng, chống buôn lậu để 

vận chuyển hàng hóa qua biên giới.  

Cần lưu ý rằng, đối với cá nhân thì hành vi 

buôn bán trái pháp luật được mô tả trên đây chỉ 

bị coi là tội phạm khi hàng hoá, tiền Việt Nam, 

kim khí quý, đá quý có giá trị từ 100 triệu đồng 

trở lên hoặc dưới mức đó nhưng thuộc một trong 

các hành trường hợp được quy định tại điểm a, b 

khoản 1 Điều 188. Còn đối với pháp nhân thương 

mại thì hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim 

khí quý, đá quý phải có trị giá khi trị giá từ 

200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

trị giá dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp được quy định tại điểm a 

khoản 6 Điều 188. 

 - Các dấu hiệu khách quan khác: 

+ Về địa điểm phạm tội: Ngoài quy định 

“qua biên giới”, BLHS năm 2015 còn bổ sung 

quy định buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái 

phép “từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc 

ngược lại” là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành 

tội buôn lậu. Như vậy, địa điểm “biên giới”, “khu 

phi thuế quan” khi thực hiện hành vi buôn bán 

hàng, hóa tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, 

đá quý, bảo vật quốc gia trái phép là dấu hiệu bắt 

buộc của cấu thành tội buôn lậu. Theo đó, bên 

cạnh hành vi khách quan của tội buôn lậu, một 

dấu hiệu khách quan khác có tính chất bắt buộc 

của cấu thành tội phạm này đó là địa điểm thực 

hiện tội phạm, nếu thiếu dấu hiệu này thì hành vi 

buôn bán trái phép hàng hoá, tiền tệ, kim khí quý, 

đá quý cũng không cấu thành tội buôn lậu. Nếu 

người phạm tội thực hiện hành vi buôn bán trái 

phép hàng hóa, tiền tệ, vật phẩm mà không qua 

biên giới hoặc không phải từ khu phi thuế quan 

vào nội địa hoặc ngược lại thì không cấu thành 

tội buôn lậu mà tùy vào từng trường hợp hành vi 
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phạm tội đó cấu thành các tội khác theo quy định 

của BLHS. 

Khái niệm “biên giới” ở đây không chỉ được 

quan niệm thông thường là đường giáp ranh giữa 

hai quốc gia mà còn được hiểu theo nghĩa rộng 

là hàng rào biên giới thuế quan, vùng kiểm soát 

của Bộ đội Biên phòng, an ninh cửa khẩu, vùng 

kiểm tra của Hải quan trên tất cả các tuyến đường 

(đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không, 

đường xe lửa, đường bưu điện quốc tế) ở mọi khu 

vực (kể cả các khu chế xuất) [3].“Khu vực phi 

thuế quan” được các nước lập ra tại các cửa khẩu 

nhằm mục đích phát triển kinh tế [3], do đó việc 

buôn bán trái phép hàng hoá, tiền tệ, kim khí quý, 

đá quý từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc 

ngược lại là dấu hiệu bắt buộc được bổ sung 

trong quy định về tội buôn lậu của Điều 188, 

BLHS năm 2015. 

Việc xác định “qua biên giới”, “từ khu phi 

thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại” không chỉ 

căn cứ vào việc xác định hàng hoá đó qua đường 

biên giới địa lý hay chưa để xác định hành vi buôn 

lậu mà còn căn cứ vào hàng rào kiểm soát hàng 

hoá qua biên giới của các cơ quan quản lý như: 

Hải quan sân bay, Hải quan các cửa khẩu khác, 

địa điểm của các cơ quan này có khi là những địa 

điểm nằm sâu trong lãnh thổ nước ta, nên hành vi 

buôn lậu vẫn xảy ra [4]. Chính vì vậy để xác định 

hàng hoá đó qua biên giới, qua khu phi thuế quan 

vào nội địa hoặc ngược lại hay chưa phải căn cứ 

vào việc hàng hoá đó đã thoát khỏi sự kiểm soát 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xuất 

- nhập khẩu hàng hoá đó hay chưa? Hàng hoá có 

thể là hàng xuất khẩu hoặc hàng nhập khẩu nên 

cần phân biệt hai trường hợp:  

Đối với hàng nhập khẩu: Chỉ khi nào người 

buôn lậu đưa hàng hoá qua biên giới quốc gia, 

qua khu phi thuế quan thì mới cấu thành tội buôn 

lậu. Trường hợp khi hàng hoá đó nhập vào nội 

địa mới bị phát hiện, nếu có đủ căn cứ chứng 

minh là hàng hóa đó nhập trái phép nhằm buôn 

bán kiếm lời thì cũng cấu thành tội buôn lậu. Nếu 

hàng hoá mới được đưa tập kết đến gần đường 

biên giới nhưng chưa vào nước ta thì không coi 

là tội phạm hoàn thành vì hàng nhập khẩu vẫn 

còn đang nằm ngoài sự kiểm soát của ta.  

Đối với hàng xuất khẩu: Khi người phạm tội 

đưa hàng hóa qua khu vực kiểm soát của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền và bị phát hiện thì coi 

là đủ dấu hiệu của hành vi đưa hàng hóa qua biên 

giới và bị coi là phạm tội buôn lậu. Trường hợp 

người phạm tội đó đưa hàng hóa trót lọt ra ngoài 

biên giới sau đó mới bị phát hiện thì cũng cấu 

thành tội phạm [5].  

+ Về hậu quả: Mặc dù BLHS năm 2015 

không quy định hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của 

tội buôn lậu. Hậu quả tuy không có ý nghĩa quyết 

định trong việc định tội, song việc xác định hậu 

quả có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết 

trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt đối 

với người thực hiện hành vi phạm tội. 

Ba là, chủ thể của tội buôn lậu 

Theo Luật Hình sự Việt Nam hiện hành, chủ 

thể của tội phạm bao gồm cá nhân và pháp nhân 

thương mại. Pháp luật hình sự quy định cụ thể về 

điều kiện của chủ thể tội phạm. Đối với tội buôn 

lậu, căn cứ vào quy định của BLHS hiện hành, 

thì chủ thể của tội phạm này gồm: 

- Cá nhân: Là người đủ từ 16 tuổi trở lên và 

không trong tình trạng không có năng lực trách 

nhiệm hình sự. 

- Pháp nhân thương mại: Căn cứ vào Điều 75 

và Điều 188 BLHS năm 2015 xác định, pháp nhân 

thương mại là chủ thể của tội buôn lậu khi thỏa mãn 

các điều kiện sau: 1) Có hành vi phạm tội của cá 

nhân cấu thành tội buôn lậu; 2) Hành vi phạm tội 

đó của cá nhân được thực hiện nhân danh pháp 

nhân thương mại, vì lợi ích của pháp nhân thương 

mại và có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận 

của pháp nhân thương mại. Đây cũng là những dấu 

hiệu cực kỳ quan trọng để xác định pháp nhân 

thương mại phạm tội buôn lậu. 

Bốn là, mặt chủ quan của tội buôn lậu 

Hành vi buôn lậu được thực hiện với lỗi cố ý 

trực tiếp, chủ thể thực hiện hành vi buôn lậu nhận 

thức rõ hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội, 

bị pháp luật cấm và thấy trước được thiệt hại gây 

ra cho xã hội nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. 

Đối với chủ thể phạm tội là pháp nhân thương 

mại thì khi xác định lỗi cần lưu ý rằng: Lỗi của 

pháp nhân thương mại phạm tội được đồng nhất 
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với lỗi của cá nhân đã thực hiện hành vi phạm tội 

nhân danh pháp nhân, vì lợi ích và có sự chỉ đạo, 

điều hành hoặc chấp thuận.  

Động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu 

bắt buộc của tội buôn lậu nhưng thực chất động 

cơ phạm tội là vụ lợi, mục đích là để buôn bán 

kiếm lời, trong đó, mục đích buôn bán kiếm lời 

là dấu hiệu cần thiết và là căn cứ để phân biệt tội 

buôn lậu với tội vận chuyên trái phép hàng hóa, 

tiền tệ qua biên giới (Điều 189). 

Bộ luật Hình sự năm 2015 hiện hành đã quy 

định chủ thể của tội phạm không chỉ là cá nhân 

mà còn có pháp nhân thương mại. Tội buôn lậu 

là 01 trong 33 tội mà pháp nhân thương mại 

phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự. Cấu trúc 

của Điều 188 cũng tương tự như các điều luật về 

tội danh khác mà trong đó phạm tội phải chịu 

trách nhiệm hình sự. Theo đó, khoản 1 quy định 

dấu hiệu pháp lý và khung hình phạt cơ bản đối 

với cá nhân phạm tội; các khoản tiếp theo (khoản 

2 tới khoản 4) quy định khung hình phạt đối với 

các trường hợp phạm tội tăng nặng và hình phạt 

bổ sung đối với cá nhân phạm tội (khoản 5); 

khoản 6 (khoản cuối cùng) có nội dung quy định 

về pháp nhân thương mại phạm tội và khung 

hình phạt chính và bổ sung được áp dụng.  

Từ nội dung của điều luật cho thấy đường lối 

xử lý đối với tội buôn lậu theo quy định của 

BLHS hiện hành như sau: 

Thứ nhất, đối với chủ thể phạm tội là cá nhân. 

- Phạm tội buôn lậu thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm.  

- Phạm tội buôn lậu thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 2 bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm.  

- Phạm tội buôn lậu thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 3 thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 

đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm. 

- Phạm tội buôn lậu thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 4 thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 

Ngoài các hình phạt chính nêu trên, cá nhân 

phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc 

tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Thứ hai, đối với chủ thể phạm tội là pháp 

nhân thương mại  

Xuất phát từ các yếu tố có tính chất đặc thù 

về mặt chủ thể và mục đích của hình phạt mà 

hình thức trách nhiệm hình sự áp dụng đối với 

pháp nhân thương mại có điểm khác với cá nhân. 

Điều 33 BLHS năm 2015 quy định hệ thống hình 

phạt áp dụng đối với pháp nhân thương mại, bao 

gồm ba hình phạt chính là: Phạt tiền, đình chỉ 

hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh 

viễn và ba hình phạt bổ sung là: Cấm kinh doanh, 

cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; 

cấm huy động vốn; phạt tiền nếu không phải là 

hình phạt chính.  

Đối với tội buôn lậu, pháp nhân thương mại 

phạm vào tội này thì hình phạt được áp dụng 

như sau: 

- Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng: Thực hiện hành vi buôn lậu 

với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí 

quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng; hàng hóa trị giá dưới 

200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp được quy định tại điểm a khoản 6 

Điều 188. 

- Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 

3.000.000.000 đồng: Phạm tội thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, 

đ, h và i khoản 2, Điều 188. 

- Phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 

7.000.000.000 đồng: Phạm tội thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3, Điều 188.  

- Phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 

15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm: Phạm tội thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 188. 

- Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn: Phạm tội 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 79. 
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Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị 

hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng 

đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm 

hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc 

cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

3. Một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn áp 

dụng quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam 

hiện hành về tội buôn lậu 

Theo một đánh giá vào năm 2021, sau hơn 

05 năm kể từ khi BLHS năm 2015 có hiệu lực, 

về cơ bản tội buôn lậu đã được các cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng áp dụng 

tương đối chính xác, có hiệu quả, góp phần quan 

trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống đối 

với loại tội phạm này [6]. Tuy nhiên, quá trình 

áp dụng vẫn còn một số trường hợp định tội danh 

chưa chính xác, chưa thống nhất về thời điểm 

hoàn thành của tội phạm và chưa xử lý hình sự 

bất kỳ một pháp nhân thương mại nào về tội 

buôn lậu. Cụ thể: 

Một là, trong thực tiễn đã có những vụ Tòa 

án cấp sơ thẩm tuyên phạm tội tội buôn lậu 

nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hoặc quyết định 

của Tòa giám đốc thẩm tuyên với tội danh khác. 

Điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần 

VN Pharma, Bản án số 306/2017/HSST ngày 

25/8/2017 của TAND Thành phố Hồ Chí Minh 

đã tuyên các bị cáo phạm tội “Buôn lậu” và “Làm 

giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” [7]. 

Bản án phúc thẩm số 567/2017/HSPT ngày 

30/10/2017 của Tòa cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh [8] đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 

306/2017/HSSTngày 25/8/2017 để chuyển hồ sơ 

cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh điều tra lại. Vụ án đã được xét xử sơ thẩm 

lần 2 và Bản án số 368/2019/HD-ST ngày 

01/10/2019 [9], tuyên tất cả 12 bị cáo phạm tội 

“Buôn bán hàng giả là t huốc chữa bệnh” theo 

khoản 4 điều 157 BLHS 1999. 

Nghiên cứu vụ án trên thấy rằng, nguyên 

nhân dẫn tới việc không thống nhất trong việc 

________ 
4 Xem thêm: Khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-

CP quy định về hàng giả. 

định tội danh (hoặc định tội danh sai) là xuất phát 

từ quy định và cách diễn giải, giải thích về thuật 

ngữ “hàng hóa” và “hàng giả”, “thuốc” và “thuốc 

giả” khi định tội danh tội buôn lậu hay Tội “Buôn 

bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Theo đó, hiện 

nay các quy định của pháp luật có liên quan đến 

cách hiểu, cách diễn giải thuật ngữ “hàng hóa” 

và “hàng giả”, “thuốc” và “Thuốc giả” đang tạo 

ra sự nhầm lẫn trong quá trình định tội danh. Cụ 

thể, nếu căn cứ vào khoản 7 Điều 3 Nghị định 

98/2020/NĐ-CP quy định về hàng giả và Điều 2 

Luật Dược 2016 quy định về thuốc giả thì cũng 

có thể coi “Hàng giả là hàng hóa”4, “Thuốc giả 

là thuốc”5 và điều này dẫn đến những nhận thức 

không đúng khi áp dụng pháp luật hình sự về các 

tội có liên quan đến hàng hóa, trong đó có tội 

buôn lậu. 

Hai là, hiện nay trong thực tiễn áp dụng quy 

định của pháp luật hình sự đối với tội buôn lậu, 

vẫn còn các quan điểm khác nhau về xác định 

thời điểm hoàn thành của loại tội phạm này. 

Theo đó, có quan điểm cho rằng thời điểm hoàn 

thành tội phạm này tính từ thời điểm đưa hàng, 

tiền qua biên giới một cách trái phép vào Việt 

Nam, đối với việc đưa hàng, tiền từ Việt Nam ra 

nước ngoài thì không nhất thiết tính từ thời điểm 

qua biên giới Việt Nam. Quan điểm khác lại cho 

rằng, chỉ cần có căn cứ rõ ràng xác định rằng 

người phạm tội đã thực hiện những hành vi cụ 

thể như: Khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ, đang 

chở hàng lậu qua biên giới... hướng tới việc đưa 

hàng hóa, tiền qua biên giới, hoặc từ khu phi thuế 

quan vào nội địa hoặc ngược lại trái phép là đã 

có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn 

lậu ở giai đoạn tội phạm hoàn thành. 

Ba là, BLHS năm 2015 đã quy định pháp 

nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm 

hình sự đối với 33 tội danh, trong đó có tội buôn 

lậu. Tuy vậy, kể từ khi BLHS năm 2015 có hiệu 

lực đến nay, chưa một pháp nhân thương mại nào 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Qua nghiên cứu điển hình một số bản án hình 

sự phúc thẩm do Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên trong giai đoạn 

5 Xem thêm: Điều 2 Luật Dược năm 2016 quy định về 

thuốc giả. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-98-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-san-xuat-buon-ban-hang-gia-406627.aspx?anchor=dieu_3
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-98-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-san-xuat-buon-ban-hang-gia-406627.aspx?anchor=dieu_3
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-98-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-san-xuat-buon-ban-hang-gia-406627.aspx?anchor=dieu_3
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-98-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-san-xuat-buon-ban-hang-gia-406627.aspx?anchor=dieu_3


N. V. Khoat / VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 39, No. 4 (2023) 11-20 

 

18 

2017 – 2022, có thể thấy rằng: Tòa án tuyên rất 

nhiều bị cáo là giám đốc doanh nghiệp, người 

điều hành doanh nghiệp, người được doanh 

nghiệp giao nhiệm vụ,… đã lợi dụng tư cách 

pháp nhân để thực hiện hành vi buôn lậu [10 - 

12]. Tuy vậy, do hành vi phạm tội xảy ra trước 

khi BLHS năm 2015 có hiệu lực nên trong các 

bản án này không thấy đề cập đến việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. 

Từ đây, tác giả bài viết cho rằng, thực trạng cá 

nhân phạm tội buôn lậu nhân danh pháp nhân, vì 

lợi ích của pháp nhân và có sự chỉ đạo, điều hành 

hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại là 

tương đối phổ biến. Tuy nhiên, kể từ khi BLHS 

năm 2015 có hiệu lực đến nay vẫn chưa có một 

pháp nhân thương mại nào bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội buôn lậu. Thực tế này cũng 

phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc 

áp dụng quy định của BLHS năm 2015 về tội 

buôn lậu.  

4. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo 

đảm áp dụng đúng quy định về tội buôn lậu 

Từ các vấn đề mà thực tiễn áp dụng quy định 

về tội buôn lậu đặt ra như trên, tác giả bài viết đề 

xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo 

đảm áp dụng đúng quy định của BLHS về tội 

buôn lậu như sau: 

Thứ nhất, về hoàn thiện pháp luật 

Một là, cần rà soát, sửa đổi các văn bản pháp 

luật mà trong đó có các quy định mang tính định 

nghĩa, khái niệm về “hàng giả”, “thuốc giả”. 

Theo đó, cần sửa đổi khoản 33 và khoản 34 Điều 

2 Luật Dược năm 2016 theo hướng không coi 

thuốc giả là thuốc; dược liệu giả là dược liệu. 

Theo đó, khoản 33, 34 Điều 2 Luật Dược năm 

2016 được viết lại như sau: “Thuốc giả là 

thứ/những thứ...” (khoản 33); “Dược liệu giả là 

thứ/những thứ...” (khoản 34) [3].  

Hai là, sửa đổi khoản quy định trách nhiệm 

hình sự của pháp nhân theo hướng không bổ sung 

dấu hiệu định tội áp dụng riêng biệt cho pháp nhân 

đối với 07 tội, trong đó bao gồm cả tội buôn lậu 

và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân. 

- Như đã đề cập, BLHS năm 2015 đã quy 

định 33 tội danh mà pháp nhân thương mại phải 

chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi 

phạm tội. Nghiên cứu 33 điều luật này thấy rằng, 

có 07/33 điều luật bổ sung các điều kiện cấu 

thành tội phạm đối với pháp nhân thương mại, 

trong đó có tội buôn lậu (Điều 188). Điều này đã 

tạo ra sự mâu thuẫn giữa 07 điều luật này với 26 

điều luật còn lại (căn cứ vào dấu hiệu pháp lý 

quy định đối với cá nhân phạm tội), không bảo 

đảm sự thống nhất về mặt kỹ thuật lập pháp. 

Đồng thời, tạo ra sự không bình đẳng giữa hai 

chủ thể tội phạm, hai chủ thể chịu trách nhiệm 

hình sự là cá nhân và pháp nhân. Đối với tội buôn 

lậu quy định tại Điều 188, cá nhân thực hiện 

hành vi buôn lậu có trị giá từ 100 triệu đồng trở 

lên thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm hình sự 

nhưng pháp nhân thương mại thực hiện hành vi 

buôn lậu cũng mức giá trị này vẫn chưa phải chịu 

trách nhiệm hình sự. Đây cũng là vấn đề dẫn tới 

việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp 

nhân thương mại trong một số trường hợp gặp 

khó khăn.  

Vì vậy, để có sự nhất quán trong quy định 

của các điều luật của Phần các tội phạm về các 

tội danh mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm 

hình sự, BLHS năm 2015 cần sửa đổi theo hướng 

không bổ sung dấu hiệu định tội áp dụng riêng 

biệt cho pháp nhân như 07 tội nói trên mà chỉ nên 

quy định theo như cách quy định của 26 điều luật 

còn lại, trong đó bao gồm cả tội buôn lậu quy 

định tại Điều 188. Theo đó, cần thống nhất quy 

định tại khoản quy định về pháp nhân thương 

mại phạm tội như sau:  

“Pháp nhân thương mại phạm tội quy định 

tại điều này, thì bị phạt như sau: 

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 điều này thì bị phạt...”. 

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 2 của điều này thì bị phạt...”. 

- Từ khi BLHS năm 2015 có hiệu lực đến 

nay, trong số các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thi hành của các cơ quan có thẩm 

quyền, chỉ có 02 văn bản đề cập tới trách nhiệm 

hình sự của pháp nhân thương mại, nhưng rất hạn 

chế. Cụ thể: Điểm h, khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-41-2017-QH14-thi-hanh-Bo-luat-Hinh-su-100-2015-QH13-duoc-sua-doi-tai-12-2017-QH14-353900.aspx
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số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi 

hành BLHS 2015 có quy định: “Các quy định về 

trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 

tại BLHS năm 2015 không áp dụng đối với 

những hành vi phạm tội của pháp nhân thương 

mại xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 

năm 2018”; tại Điều 3 Nghị quyết số 

03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn 

áp dụng Điều 324 của BLHS về Tội rửa tiền quy 

định: “Tội phạm nguồn… Hành vi phạm tội 

nguồn có thể do công dân Việt Nam, pháp nhân 

thương mại Việt Nam, người không quốc tịch 

thường trú tại Việt Nam thực hiện trong hoặc 

ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 

cũng được coi là tội phạm nguồn đối với hành vi 

phạm tội thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng 

hòa XHCN Việt Nam, do công dân nước ngoài, 

pháp nhân thương mại nước ngoài thực hiện mà 

theo quy định của BLHS Việt Nam, pháp luật 

của quốc gia, vùng lãnh thổ sở tại quy định là tội 

phạm”. 

Có thể thấy rằng, công tác giải thích, hướng 

dẫn thi hành đối với chế định trách nhiệm hình 

sự của pháp nhân thương mại phạm tội vẫn còn 

chậm, chưa có văn bản hướng dẫn thi hành riêng. 

Một vài văn bản có đề cập tới pháp nhân thương 

mại nhưng còn hạn chế và không giải quyết được 

những khó khăn, vướng mắc trong việc đưa chế 

định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương 

mại phạm tội vào thực tiễn. 

Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần tăng 

cường công tác giải thích, hướng dẫn áp dụng 

chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân 

thương mại phạm tội. Đây cũng là vấn đề cần 

thiết để việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 

pháp nhân thương mại phạm tội buôn lậu trong 

thời gian tới. 

Ba là, cơ quan có thẩm quyền cần có hướng 

dẫn cụ thể về việc xác định thời điểm tội phạm 

hoàn thành đối với tội buôn lậu. Tác giả bài viết 

đồng quan điểm với một số nhà nghiên cứu cho 

rằng, chỉ cần có căn cứ rõ ràng xác định rằng 

người phạm tội đã thực hiện những hành vi cụ 

thể như: khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ, đang 

chở hàng lậu qua biên giới trên biển... hướng tới 

việc đưa các đối tượng của hành vi qua biên giới, 

hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc 

ngược lại trái phép là đã có thể truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội buôn lậu ở giai đoạn tội 

phạm hoàn thành. 

Thứ hai, về bảo đảm áp dụng đúng quy định 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội buôn lậu 

Một là, nâng cao trình độ pháp luật, chuyên 

môn nghiệp vụ của những người tiến hành tố 

tụng được phân công giải quyết các vụ án về tội 

buôn lậu.  

Tội buôn lậu có sự phức tạp, đa dạng về 

thành phần đối tượng là chủ thể phạm tội và cùng 

với đó là sự tinh vi của các phương thức, thủ 

đoạn nên luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho việc 

chứng minh tội phạm và người thực hiện hành vi 

phạm tội để áp dụng các quy phạm pháp luật hình 

sự vào xử lý. Tội buôn lậu và quá trình chứng 

minh, xử lý đối với loại tội phạm này cũng liên 

quan đến những hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ phức tạp của lĩnh vực kinh doanh, thương 

mại, thuế, xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan,...  

Do đó, để công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm buôn lậu nói chung, việc áp dụng pháp 

luật hình sự trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét 

xử đối với tội buôn lậu nói riêng bảo đảm đúng 

pháp luật, cần phải quan tâm hơn nữa đến công 

tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ pháp 

luật, chuyên môn, nghiệp vụ đấu tranh với tội 

phạm buôn lậu cho những người tiến hành tố 

tụng được phân công giải quyết các vụ án về tội 

này. Trong đó, cần lưu ý tập trung vào các 

chuyên đề: Kiến thức pháp luật trong lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh, thương mại, đặc biệt là 

pháp luật về thủ tục Hải quan, xuất nhập khẩu…; 

trách nhiệm hình sự của pháp nhân, truy cứu 

trách nhiệm hình sự của pháp nhân nói chung, 

pháp nhân trong vụ án về tội buôn lậu nói riêng; 

chứng cứ điện tử và thu thập, khai thác, đánh 

giá, sử dụng chứng cứ điện tử trong điều tra, 

truy tố, xét xử các tội phạm trong lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh, thương mại nói chung, tội 

buôn lậu nói riêng.  

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng và giữa cơ quan tiến hành 

tố tụng với các cơ quan hữu quan khác trong hoạt 

động áp dụng pháp luật hình sự đối với tội buôn 

lậu. Trong đó, thiết nghĩ liên ngành tư pháp cần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-41-2017-QH14-thi-hanh-Bo-luat-Hinh-su-100-2015-QH13-duoc-sua-doi-tai-12-2017-QH14-353900.aspx
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phối hợp với các ngành hữu quan như Hải quan, 

Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường ký kết các 

quy chế phối hợp liên ngành liên quan đến việc 

điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tội buôn lậu. 

Ba là, đẩy mạnh việc hợp tác, quan hệ phối 

hợp với các nước có chung đường biên giới, có 

hoạt động thương mại với nước ta; chú trọng 

phối hợp trong hoạt động đấu tranh, phòng 

chống tội phạm liên quan đến hoạt động thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, đặc 

biệt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và 

trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự đối 

với tội phạm buôn lậu. 

5. Kết luận 

Buôn lậu là tội phạm có tính nguy hiểm cao, 

gây phương hại đến nền kinh tế của đất nước; 

xâm phạm đến chính sách quản lý về ngoại 

thương và an ninh biên giới của quốc gia. Bộ luật 

Hình sự năm 2015 có nhiều điểm mới, ưu việt 

hơn so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, 

qua thực tiễn áp dụng vẫn phát sinh những điểm 

bất cập cần phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất 

hoàn thiện, đặc biệt khi Bộ luật Hình sự năm 

2015 đã bổ sung thêm chủ thể của tội phạm là 

pháp nhân thương mại. Do đó, yêu cầu tiếp tục 

hoàn thiện pháp luật không những nhằm góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, 

phòng, chống loại tội phạm này ở nước ta, mà 

còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và hội nhập quốc tế khi Việt Nam đã 

nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

đối với hàng loạt những nền kinh tế hàng đầu 

thế giới. 
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